
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG TRONG Q3/2023 

Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP dự kiến mời chào giá cạnh tranh trong quí 

03/2023 một số loại hàng hóa để phục vụ hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines 

như sau:  

STT  TÊN GÓI HH  ĐVT  

Giá trị dự kiến  

Đảm bảo dự chào 

giá  (VNĐ)  

1 
Ly thủy tinh cao cấp 

 

chiếc 

 

12.334.960.000 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

2 
Ly thủy tinh L3 

 

chiếc 

 

17.084.630.750 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

3 

Bộ Dụng cụ suất ăn kiểu 

Nhật 

 

Gói HH 

 

10.885.007.040 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

4 
Bộ Dao thìa dĩa inoc L3 

 

Gói HH 

 

23.074.337.000 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

5 

Dao thìa dĩa nhựa dùng 1 

lần 

 

Gói HH 

 

28.148.230.000 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

6 
Niêm phong nhựa 

 

Gói HH 

 

12.886.637.500 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

7 
Thẻ nhãn phục vụ hành 

khách 
Gói HH 14.795.658.130 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

8 Bộ mỹ phẩm hạng C/I Gói HH 38.009.875.200 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

9 Chăn hạng Y  22.016.948.800 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

10 
Que khuấy 

 

Chiếc 

 

3.366.701.800 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

11 
Ly sâm panh 

 

Chiếc 

 

961.950.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

12 
Ly rượu vang hạng Y 

 

Chiếc 

 

1.845.690.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

13 
Bình trà. cà phê hạng C 

 

Chiếc 

 

2.543.365.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

14 
Ghim cocktail 

 

Chiếc 

 

540.068.100 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

15 
Ống hút nước 

 

Chiếc 

 

824.590.800 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 



16 
Bình trà. cà phê hạng Y 

 
Chiếc 

3.484.800.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

17 
Nắp đậy DCSA sứ mới 

 

Gói HH 

 

3.565.144.330 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

18 

Thẻ nhãn phục vụ hàng 

hóa 

 

Gói HH 

 

8.165.171.300 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

19 Menu Gói HH 9.884.050.000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

20 

Bộ dao thìa dĩa (vật liệu 

thân thiện môi trường) 

 

Gói HH 

 

4.852.100.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

21 
Giấy lót khay chống thấm 

 

Gói HH 

 

4.432.212.840 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

22 
Giỏ mời bánh mỳ 

 

Chiếc 

 

1.538.250.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

23 
Găng tay chống nóng 

 

Chiếc 

 

1.081.710.300 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

24 
Khăn mặt bông C 

 

Chiếc 

 

24.443.538.240 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

25 
Bộ mỹ phẩm hạng Y 

 

Bộ 

 

23.484.601.800 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

26 
Bộ dao cạo râu hạng C 

 

Bộ 

 

2.138.136.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

27 
Chăn chần bông hạng C 

 

Chiếc 

 

2.855.424.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

28 
Kính che mắt NDTH 

 

Chiếc 

 

1.231.320.200 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

29 
Xà phỏng lỏng 1 lít 

 

Bình 

 

410.256.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

30 
Đồ chơi trẻ em 0-3 tuổi 

 

Chiếc 

 

1.571.976.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

31 
Đồ chơi trẻ em 3-6 tuổi 

 

Chiếc 

 

2.520.252.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

32 
Găng tay thực phẩm 

 

Đôi 

 

292.215.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

33 
Phủ nệm ghế hạng C 

 

Chiếc 

 

4.398.240.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

34 
Túi rác không thấm nước 

 

Chiếc 

 

9.296.179.200 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

35 
Nhãn vật tư giải trí 

 

Chiếc 

 

1.912.052.560 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 



36 

KBT: Whisky Blended 

NH1 

 

Chai 

 

3.205.129.070 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

37 

KBT: Whisky Blended 

NH2 

 

Chai 

 

9.613.827.300 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

38 

Bia lon phổ thông nhãn 

hiệu 1 

 

Lon 

 

4.306.434.000 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

39 

Bia lon phổ thông nhãn 

hiệu 2 

 

Lon 

 

5.101.001.400 

 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

40 

Rượu mùi Irish Cream 

KBT 

 

Chai 

 

869.199.210 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

41 

Rượu vang nổ Pháp bảo 

thuế 

 

Chai 

 

4.347.410.800 

 
 

42 
Nước tinh khiết chai lớn 

 

Chai 

 

8.675.397.500 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

43 

Rượu vang nổ Pháp (chai 

to) không bảo thuế 

 

Chai 

 

1.208.900.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

44 
Trà thảo mộc 

 

Gói 

 

1.371.216.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

45 
Cà phê sấy lạnh 

 

Gói 

 

770.000.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

46 
Cola không đường PET 

 

Chai 

 

1.385.171.700 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

47 
Tonic 

 

Chai 

 

405.899.780 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

48 
Soda 

 

Chai 

 

1.027.296.050 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

49 
Rượu Rum chai to KBT 

 

Chai 

 

897.600.000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

50 Túi nilon các loại Gói HH 23.500.000.000 
Có yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

51 Cọc Zone Boarding Gói HH 250.000.000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

Kế hoạch dự kiến phát hành Hồ sơ yêu cầu của các gói hàng hóa: trong Q3/2023  

Hồ sơ yêu cầu được gửi tới các đối tác. nhà cung cấp bằng hình thức giao nhận trực tiếp 

hoặc gửi qua email. fax…  



Để biết thêm thông tin chi tiết. các đối tác. nhà cung cấp có quan tâm đến việc tham gia chào 

hàng một hoặc các gói hàng hóa nói trên xin liên hệ với Tổng công ty Hàng Không Việt 

Nam – CTCP theo địa chỉ:  

Phòng Mua sắm. Ban Đầu tư Mua sắm  

Tổng công ty Hàng Không Việt Nam CTCP  

Phòng 501 tòa nhà 5 tầng. số 200- phố Nguyễn Sơn. quận Long Biên. Hà Nội.  

Tel: (84-4)38732 732 ext 1569. 1581. 2394  

Email:muasam.invest@vietnamairlines.com 

  


